
TỨ ẤN HỘI (Catur-mudra) 
 
Tứ Ấn Hội là Hội thứ năm trong 9 Hội của Hiện Đồ  Kim Cương Giới Man Đa 

La, có vị trí ở phương Tây Nam của Hiện Đồ Man Đa La.Hội này là Hội kết của 4 loại 
Man Đa La là: Đại Man Đa La, Tam Muội Gia Man Đa La, Pháp Man Đa La, Yết Ma 
Man Đa La…. biểu thị cho việc bốn Man chẳng lìa, tức thu gọn 4 Man vào một Hội. 

Hội này có 13 Tôn ñược trình bày như sau: 
 

 



 
 
Chính giữa Hội là Vòng Kim Cương chia thành hình chữ Thập và ñược bao 

quanh bởi ba hình vuông. 
Vòng  tròn chính giữa là vị trí của Đại Nhật Như Lai (Vairocana) (圳)  
Vòng tròn phương Đông là vị trí của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) (猲)  

[hay A Súc Phật (Akṣobhya)]  
Vòng tròn phương Nam là vị trí của Kim Cương Bảo Bồ Tát (Vajra-ratna) (猧) 

[hay Bảo Sinh Phật (Ratna-saṃbhava) hoặc Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-
garbha)] 

Vòng tròn phương Tây là vị trí của Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma) 
(猭) [Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus) hay hoặc Quán Tự Tại Bồ Tát 
(Avalokiteśvara)] 

Vòng tròn phương Bắc là vị trí của Kim Cương Nghiệp Bồ Tát (Vajra-karma) 
(珆) [hay  Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) hoặc Tỳ Thủ Yết Ma Bồ 
Tát (Viśva-karma)] 

Góc Đông Nam là Tam Muội Gia Hình của Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát 
(Vajra-pāramitā-bodhisatva) (猲)  

Góc Tây Nam là Tam Muội Gia Hình  của Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- 
pāramitā-bodhisatva) (猧) 

Góc Tây Bắc là Tam Muội Gia Hình  của Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma-
pāramitā-bodhisatva) (猭),  

Góc Đông Bắc là Tam Muội Gia Hình  của Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma-
pāramitā-bodhisatva) (珆).  

Bên ngoài vòng Kim Cương, trong hình vuông thứ nhất  có 4 vị trí là: 
Góc Đông Nam là Tam Muội Gia Hình  của Kim Cương Hý (Vajra-lāsī) (趌)  
Góc Tây Nam là Tam Muội Gia Hình  của Kim Cương Man (Vajra-mālā) (貆) 
Góc Tây Bắc là Tam Muội Gia Hình  của Kim Cương Ca (Vajra-gītā) (輅)  
Góc Đông Bắc là Tam Muội Gia Hình  của Kim Cương Vũ (Vajra-nṛtye) (鉥).  
Hình vuông thứ hai có các chày Kim Cương xếp nối tiếp nhau thành Giới Đạo. 
Hình vuông thứ ba có 4 ñài hoa sen ở 4 phương Đông, Nam, Tây, Bắc. Bốn góc 

có 4 chày Kim Cương  và các hoa văn xen giữa. 



1_ Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana): 
Chữ chủng tử là: VAṂ (圳) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
 

Chân Ngôn là: 
輆 屹幌 凹卡丫凹 觜泏 圳 
OṂ_   SARVA  TATHĀGATA-MUṢṬI   VAṂ 
 

2_ Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva)  
[hay A Súc Phật (Akṣobhya)]  
Chữ chủng tử là : HŪṂ (猲) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội, thân hiện màu xanh. 
 

 
 



Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ. 

 
 
Tướng Ấn là: Kim Cương Tát Đỏa Đại Ấn, Kim Cương Tam Muội Gia Ấn. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
輆 岝盻娭 涗市如庲市 屹幌 凹卡丫凹 帆貄鈳 
OṂ_  HṚDAYA-MANIṢITĀNI  SARVA-TATHĀGATA  SIDDHYANTĀṂ 
 

3_ Kim Cương Bảo Bồ Tát (Vajra-ratna)  
[hay Bảo Sinh Phật (Ratna-saṃbhava) hoặc Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-

garbha)] 
Chữ chủng tử là: TRĀḤ (猧) 
Tôn Hình: Màu vàng, ñầu ñội mãu báu Tam Biện Bảo Châu, tay trái cầm Tam 

Biện Bảo Châu, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn. 
 

 
 



Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc, hai ngón giữa cùng vịn nhau như hình báu. 
 

 
Chân Ngôn là: 
屹幌 觜碪伙 矽娭 矛向加 
SARVA-MUDRĀṂ  ME  PRĪYA  BHAVATU 
 
4_Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma): 
[hay Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus) hoặc Quán Tự Tại Bồ Tát 

(Avalokiteśvara)] 
Kim Cương Pháp Bồ Tát ở trong Tứ Ấn Hội là một trong 4 vị Bồ Tát thân cận 

của Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho Pháp Trí Ấn (Dharma-jñāna-mudra) trong 4 loại 
Trí Ấn của Như Lai 

Chữ chủng tử là: HRĪḤ  (猭) 
Tôn Hình: Lược ñồng với Thành Thân Hội, thân hiện màu thịt ñỏ. 
 

 
 

Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, duỗi hai ngón giữa như hình hoa sen. 
 

 
Chân Ngôn là: 
市好渨扔掜向瞅渻想向加 屹幌 凹卡丫凹 屹交叻伋伙 玅堲娭鈳 
NIṢAPRAPAÑCA-VAK-SIDDHIRBHAVATU_ SARVA-TATHĀGATA-

SAMĀDHAYOME   ĀJAYANTĀṂ 
 



5_ Kim Cương Nghiệp Bồ Tát (Vajra-karma) 
[hay  Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) hoặc Tỳ Thủ Yết Ma Bồ 

Tát (Viśva-karma)] 
Chữ chủng tử là: AḤ (珆) 
Tôn Hình: Màu xanh lục, tay trái nắm Kim Cương Quyền ñể ngang eo, tay phải 

ngửa lòng bàn tay ngang ngực cầm chày Yết Ma. 
 

 
 
Tướng Ấn là: Bất Không Thành Tựu Ấn. Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, co 

hai ngón giữa vào trong lòng bàn tay, dựng thẳng 2 ngón cái, hai ngón út cùng hợp 
nhau, ñể trên ñỉnh ñầu 

 
 
Chân Ngôn là: 
唒合頎 四向甯 伙 屹玆 屹幌 凹卡丫婝鉠 合攻囚丫涗 戌向娮 戌穴鄔 
AVIDYĀṂ  DHĀVANTE  ME  SATVA  SARVA-TATHAGATĀŚCA  

VIDYĀDHIGAMA  SAṂVARA  SAṂBHŪTĀṂ 
 

 

6_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra-pāramitā-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲)  

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ trên hoa sen 

 

 
 



7_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna-pāramitā-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: TRĀḤ (猧) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu trên hoa sen 
 

 
 

9_ Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma-pāramitā-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: HRĪḤ (猭) 
Tam Muội Gia Hình là: Trên hoa sen có rương Kinh Phạn, bên trên có chày Độc 

Cổ, trên chày có hoa sen chưa nở. 
 

 
 

10_ Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma-pāramitā-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: AḤ (珆).  
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma (Thập Tự Tam Cổ Chử) trên hoa sen. 
 

 
 



11_ Kim Cương Hý Bồ Tát (Vajra-lāsī): 
Chữ chủng tử là: HOḤ (趌)  
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ uốn cong. 
 

 
 
12_ Kim Cương Man Bồ Tát (Vajra-mālā): 
Chữ chủng tử là: TRṬ (貆) 
Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa báu. 
 

 
 

12_ Kim Cương Ca Bồ Tát (Vajra-gītā): 
Chữ chủng tử là: GĪḤ (輅)  
Tam Muội Gia Hình là: Cây ñàn Không Hầu 
 

 
 



13_ Kim Cương Vũ (Vajra-nṛtye): 
Chữ chủng tử là: KṚṬ (鉥).  
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma 
 

 
 

 


